ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG
I. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ
1. Định luật bảo toàn khối lượng: “ Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất phản ứng”

Xét PTHH tổng quát:
                                    A + B → C + D

Theo định luật bảo toàn khối lượng thì: mC + mD = mA + mB

Chú ý: Phần chất dư không được tính vào biểu thức của định luật bảo toàn khối lượng.

VD: Bari clorua +natri sunphat   
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[image: image2.wmf] bari sunphat + natri clorua.
 Biểu thức khối lượng là:

mbari sunphat + mnatri clorua =  mbari clorua + mnatri sunphat 

Hệ quả:
Hệ quả 1: Tổng khối lượng chất tham gia = tổng khối lượng chất sản phẩm.

trong một phản ứng có n chất, nếu biết khối lượng của (n – 1) chất thì tính được khối lượng của chất còn lại.
Ví dụ 1:

Đốt cháy m(g) Mg trong không khí, thu được 9g hợp chất magie oxit (MgO). Biết rằng khối lượng Mg tham gia bằng 2 lần khối lượng của Oxi (không khí). Tìm m?

Ta có phương trình hóa học:

                            2Mg + O2 → 2MgO

Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có: mMg + mO2 = mMgO

Vì khối lượng không khí bằng một nửa khối lượng Magie,

ta có: 1.5mMg = mMgO

  → mMg =2/3 mMgO = 2/3.9 = 6g

Ví dụ 2:

Đốt cháy 4(g) Canxi Ca trong không khí thu được 5,6(g) CaO. Tính khối lượng của oxi đã tham gia phản ứng?

Phương trình phản ứng:                   2Ca + O2 → 2CaO

Theo định luật bảo toàn khối lượng: mCa + mO2 = mCaO

→  mO2 = mCaO – mCa = 5.6 – 4 = 1.6(g)

Vậy, khối lượng Oxi là 4(g)

Hệ quả 2: mdd (sau phản ứng)= tổng m(các chất tham gia)- m (chất kết tủa, chất khí)
Điều quan trọng nhất là phải xác định đúng khối lượng của các chất rắn, chất lỏng, chất khí để áp dụng định luật.
Ví dụ: Hòa tan hoàn toàn 2,3 gam Na vào 100 gam nước. sau phản ứng thấy thoát ra 0,1 gam khí H2. Hãy tính khối lượng dung dịch thu được.

Giải:

PTHH:      2 Na + 2H2O → 2NaOH + H2
Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có: 
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       mddNaOH= 2,3 + 100 – 0,1 = 102,2 (gam)
Hệ quả 3: Đối với phản ứng của kim loại với dung dịch axit: khối lượng muối thu được bằng tổng khối lượng kim loại cộng khối lượng gốc axit tạo muối.
Ví dụ: cho 11 gam hỗn hợp Al, Fe tác dụng với dung dịch HCl dư sau phản ứng thu được 8,96 lít khí H2 (đktc). Tính khối lượng muối khan thu được sau phản ứng.

Giải:

  PTHH: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

               2Al +6HCl → 2AlCl3 + 3H2
Ta có: 
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Theo PTHH:  
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  → nCl=0,8 (mol)   → mCl=0,8.35,5=28,4 (gam)

Vậy: 
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*Dấu hiệu nhận biết:

- Bài toán tính khối lượng chung nhiều chất. không yêu cầu tính từng phần riêng rẽ.

+ Cho hỗn hợp các kim loại qua CO, H2, Al.

+ Cho hỗn hợp các kim loại tác dụng với axit mạnh.

+ Cho hỗn hợp nhiều muối ( muối cacbonat) vào dung dịch axit hoặc vào dung dịch muối mới.

- Bài toán có nhiều PTHH tương tự nhau

- Dữ liệu bài toán chỉ cho biết số liệu một cách chung chung
*Các bài toán thường gặp:
Kim loại + axit không có tính oxi hóa mạnh như HCl, H2SO4 loãng thì:

· Số mol HCl phản ứng =  2 số mol H2 sinh ra

· Số mol H2SO4 phản ứng = số mol H2 sinh ra

· Khối lượng muối = khối lượng kim loại + khối lượng gốc axit

Oxit kim loại + axit không có tính oxi hóa mạnh như HCl, H2SO4 loãng

· Số mol HCl phản ứng = 2 số mol H2O sinh ra

· Số mol H2SO4 phản ứng = số mol H2O sinh ra

· Số mol O trong oxit = số mol H2O sinh ra

Oxit kim loại + CO → kim loại + CO2
· Số mol O trong oxit = số mol CO = số mol CO2

Kim loại + H2O → Bazo + H2
· Số mol OH- = 2 số mol H2 thoát ra

· Nếu kim loại hóa trị I thì: số mol kim loại = số mol OH-

· Nếu kim loại hóa trị II thì: số mol kim loại = số mol H2
II. BÀI TẬP ÁP DỤNG
Bài 1.
       a. Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng

       b. Giải thích vì sao khi một phản ứng hóa học xảy ra, khối lượng các chất được bảo toàn?

Bài 2. Trong phản ứng hóa học : bari clorua + natri sunphat 
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  bari sunphat + natri clorua. Cho biết khối lượng của natri sunphat Na2SO4 là 14,2 gam, khối lượng của bari sunphat BaSO4 và natri clorua NaCl lần lượt là : 23,3 g và 11,7 g.

Hãy tính khối lượng của bari clorua BaCl2 đã phản ứng

Bài 3. Đốt cháy hết 9 gam kim loại magie Mg trong không khí thu được 15 g hỗn hợp chất magie oxit MgO. Biết rằng magie cháy là xảy ra phản ứng với oxi O2 trong không khí.

     a. Viết phản ứng hóa học trên.

     b. Viết công thức về khối lượng của phản ứng xảy ra.

     c. Tính khối lượng của khí oxi phản ứng.

Bài 4. Đốt cháy m(g) cacbon cần 16 g oxi thì thu được 22 gam khí cacbonic. Tính m

Bài 5. Đốt cháy 3,2 g lưu huỳnh S trong không khí thu được 6,4 g lưu huỳnh đioxit. Tính khối lượng của oxi đã phản ứng.

Bài 6. Đốt cháy m g kim loại magie Mg trong không khí thu được 8g hợp chất magie oxit (MgO). Biết rằng khối lượng magie Mg tham gia bằng 1,5 lần khối lượng của oxi (không khí) tham gia phản ứng.

       a. Viết phản ứng hóa học.

       b. Tính khối lượng của Mg và oxi đã phản ứng.

Bài 7. Đá đôlomit (là hỗn hợp của CaCO3 và MgCO3), khi nung nóng đá này tạo ra 2 oxit là canxi oxit CaO và magie oxit MgO và thu được khí cacbon đioxit.

       a. Viết phản ứng hóa học xảy ra và phương trình khối lượng nung đá đolomit.

      b. Nếu nung đá đôlomit, sau phản ứng thu được 88 kg khí cacbon đioxit và 104 kg hai oxit các loại. Hãy tính khối lượng đá Đôlomit

Bài 8. Hãy giải thích vì sao khi nung thanh sắt thì thấy khối lượng thanh sắt tăng lên, con khi nung nóng đá vôi thấy khối lượng giảm đi.

Bài 9. Hòa tan cacbua canxi (CaC2) vào nước (H2O) ta thu được khí axetylen (C2H2) và canxi hiđroxit (Ca(OH)2).

       a. Lập phương trình khối lượng cho quá trình trên.

       b. Nếu dùng 41 g CaC2 thì thu được 13 g C2H2 và 37 g Ca(OH)2. Vậy phải dùng bao nhiêu mililit nước? Biết rằng khối lượng riêng của nước là 1g/ ml.

Bài 10. Khi cho Mg tác dụng với axit clohiđric thì khối lượng của magie clorua (MgCl2) nhỏ hơn tổng khối lượng của Mg và axit clohiđric tham gia phản ứng. Điều này có phù hợp với định luật bảo toàn khối lượng không?
Bài 11: Để đốt cháy hoàn toàn m gam chất rắn A cần dùng 4,48 lít khí oxi (đktc), thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 3.6 gam nước. Tính m?
Bài 12: Dẫn 8,96 lít khí H2 (đktc) qua m gam oxit sắt FexOy nung nóng. Sau phản ứng thu được 7,2 gam nước và hỗn hợp A gồm 2 chất rắn nặng 28,4 gam (phản ứng xảy ra hoàn toàn). Tính m?

Bài 13: Cho 29,6 gam hỗn hợp Al, Fe, Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl có chứa 51,1 gam HCl, thu được 1,4 gam H2 và hỗn hợp muối.

a. Viết PTHH.

b.  Tính khối lượng hỗn hợp muối thu được.

Bài 14: Hòa tan 20 gam hỗn hợp 2 muối cacsbonat kim loại hóa trị I và II bằng dung dịch HCl dư thu được dung dịch A và 4,48 lít CO2 (đktc). Tính khối lượng muối tạo thành trong dung dịch A.

Bài 15: Hòa tan hoàn toàn 5,6 gam Zn vào dung dịch HCl chứa 10,95 gamthu được 0,2 gam khí H2 và muối ZnCl2.

a. Viết PTHH

b. Tính khối lượng muối ZnCl2 . Biết lượng HCl dư 3,65 gam.

Bài 16: Hòa ta hoàn toàn 4 gam hỗn hợp gồm kim loại A hóa trị II và kim loại B hóa trị III bằng 1 lượng axits HCl vừa đủ, thấy thoát ra 3,808 lít khí (đktc).

a. Lập PTHH các phản ứng trên.

b. Tính khối lượng muối thu được.

Bài 17: Khi cho 6,25 gam hỗn hợp Z gồm 5 kim loại tác dụng hết với oxi thu được 8,47 gam hỗn hợp 5 oxit (hợp chất của kim loại với oxi)

a. Viết sơ đồ phản ứng tổng quát.

b. Tính khối lượng oxi cần cho phản ứng trên.
LỜI GIẢI
Bài 1.
       a. “ Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất phản ứng”

       b. Giải thích: Trong phản ứng hóa học diễn ra sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử. Sự thay đổi này chỉ liên quan đến electron, còn số nguyên tử mỗi nguyên tố vẫn giữ nguyên và khối lượng nguyên tử không đổi. Do đó khối lượng các chất được bảo toàn.

Bài 2.
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng (BTKL)

mbari clorua + mnatri sunphat = mbari sunphat + mnatri clorua
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2. Phin tmg héa hoc: magie + oxi — magie oxit

bomyge + mo, =m0

. Khéi luong cia oxi tham gia phan tmg 13

mo, =m0 -my=15-9=6¢

Baid.
Theo DLBTKL: mC + mo, =mg, —mC =meo,-mg =22-16=6g
Viym=6g.
Bais.
Theo DLBTKL: mS + mo,_ =mgq — mo_ =mg, —mS=64-32=32g
Bai6.

2. Phin tmg héa hoc: magie + oxi — magie oxit

b. Phuong trinh khéi lvong cia phan img (theo DLBTKL):

mMg +m0; =mMgO (1)

Goi a (g) 14 khéi luong ciia oxi phin tmg — khéi lvong cia Mg phan tmg 13 1.5a (g). Thay vio (1) ta
(15+1)=32g

c6:15a+a=8«a
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2. Phin tmg héa hoc xiy 1a:
CaCOs — Ca0 +COy (1)
MgCO; — MgO + €02 ()
(1)+(2) — MgCOs + CaCO; — Ca0 + MgO +2CO; (%)
Phuong trinh khéi lvong cho phan tmg (*) 1a:
Migco, +caco, = M (€20+)iz0) ¥ Mo, (3)
b. Theo (3) — Myggco, + caco, = 104 + 88 =192 kg — Dépan C.




Bài 8.
        Khi nung thanh sắt có khối lượng tăng vì ở nhiệt độ cao sắt tác dụng với oxi tạo thành sắt oxit.

        Khi nung nóng đá vôi thấy khối lượng giảm đi vì khi nung đá vôi tạo ra vôi sống và khí CO2 (khí CO2 là khí ở nhiệt độ cao dễ dàng thoát ra ngoài), chỉ còn lại vôi sống nên khối lượng giảm so với ban đầu.
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Bailo.

Khi cho Mg phan tmg véi dung dich HCI thiy khéi lvong MgCly nhé hon téng khéi luong cia Mg,
va HCL Diéu niy diing véi dinh luit bio toin khéi lvong vi c6 khéi luong hidro thodt ra ngoii dung.
dich:

Mte +MHC> Mygger,

Vi mug + mia = My, + M,
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